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BÁO CÁO 
Tổng kết năm học 2015 – 2016 khối Giáo dục chuyên nghiệp 

A. Đặc điểm tình hình
Tổ chức bộ máy
	Chức danh
	Họ và tên
	Nhiệm vụ chuyên môn (đối với CB kiêm nhiệm)
	Điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Nhà riêng
	Di động

	Hiệu Trưởng
	Phạm Hữu Lộc
	
	38441198
	
	0903828252

	Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo
	Đinh Văn Đệ
	
	38112198
	
	0918216994

	Bí thư Đảng bộ
	Phạm Hữu Lộc
	Hiệu Trưởng
	38441198
	
	0903828252

	Chủ tịch Công đoàn
	Phạm Minh Nghĩa
	Phó Trưởng phòng Thanh tra giáo dục - CTSV
	38116897
	
	0903348055

	Bí thư Đoàn Thanh niên
	Nguyễn Hữu Thiện
	Phó Trưởng TT Truyền thông – Thư viện
	39976360
	
	0908917090

	Trưởng Ban thanh tra nhân dân
	Huỳnh Ngọc Mai
	Trưởng bộ môn Tự động hóa thuộc khoa Công nghệ Điện – Điện tử
	38116819
	
	0908155383

	Trưởng phòng Tuyển sinh – Đào tạo – GTVL
	Nguyễn Văn Tấn
	
	38110521
	39964792
	0908114770


B. Kết quả thực hiện các mặt công tác trong năm học:

1. Công tác triển khai và thực hiện các nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
b) Công tác xây dựng chiến lược phát triển trường giai đoạn 2013 – 2018 và định hướng đến năm 2020:

· Nhà trường đã xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển trường giai đoạn 2013 – 2018 và tầm nhìn đến năm 2020 để thực hiện sứ mạng và mục tiêu của trường, được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt hệ thống chỉ tiêu chiến lược phát triển của trường theo Quyết định số 1092/QĐ-GDĐT-GDCN&ĐH ngày 01 tháng 8 năm 2014; 
· Tuy nhiên, để đáp ứng xu thế phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược của ngành giáo dục – đào tạo thành phố và của nhà trường, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh xác định phải nỗ lực phấn đấu để phát triển nhanh, mạnh và bền vững. Vì thế, nhà trường đã triển khai điều chỉnh và bổ sung một số chỉ tiêu phát triển trong bản Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2018 và tầm nhìn đến năm 2020 (bản điều chỉnh vào tháng 12/2014). Ngày 27/5/2015, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 818/QĐ-GDĐT-GDCN&ĐH về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1092/QĐ-GDĐT-GDCN&ĐH ngày 01 tháng 8 năm 2014. Đây là công cụ quản lý hữu hiệu của trường để từng bước chuyển từ phương thức quản lý theo chức năng, nhiệm vụ sang phương thức quản lý chiến lược; làm cơ sở hoạch định chính sách và kế hoạch xây dựng, phát triển trường trong từng giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; bản kế hoạch chiến lược có vai trò quan trọng như một văn bản có tính pháp quy của trường.

c) Thực hiện đổi mới quản lý, phân công giữa Ban Giám hiệu và các đơn vị trực thuộc trường:

Bộ máy tổ chức của trường được phân thành 3 cấp: Trường (Ban Giám hiệu); Phòng/Khoa/Trung tâm trực thuộc trường, Tổ chuyên môn.

Cấp trường điều hành và quản lý toàn bộ các hoạt động của nhà trường. Cấp khoa, phòng và trung tâm trực thuộc trường làm nhiệm vụ tổ chức, triển khai các hoạt động quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ. Tổ chuyên môn phụ trách các công việc chuyên môn và thực hiện các mảng công việc cụ thể được phân công.

Cơ cấu tổ chức của trường đã được cụ thể hoá trong Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, ban hành theo Quyết định số 1727/QĐ-GDĐT-TC ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình xây dựng và phát triển, cơ cấu tổ chức của trường đã được điều chỉnh phù hợp với chức năng và nhiệm vụ đào tạo. Do đó, từ tháng 5 năm 2014 đến nay, nhà trường đã gửi các Tờ trình đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trường, hiện chưa được duyệt.
4. Công tác đào tạo:

Các biện pháp của nhà trường về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy:

Trong công tác tổ chức, hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê, báo cáo về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của CB, GV, NV được thực hiện nhanh chóng thông qua phần mềm PMIS; trang web của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ rất hiệu quả công tác nâng lương của toàn thể công chức, viên chức nhà trường.
6. Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ: 

a) Số lượng giảng viên toàn trường, từng ngành đào tạo:

- Giảng viên cơ hữu (tính đến 30/6/2016): 

Tổng số: 183 giảng viên, trong đó:
+ Khoa Công nghệ thông tin: 
26 giảng viên


+ Khoa Công nghệ Cơ khí: 
23 giảng viên


+ Khoa Công nghệ Điện – Điện tử: 
31 giảng viên


+ Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh: 
10 giảng viên


+ Khoa Công nghệ Động lực: 
19 giảng viên


+ Khoa Công nghệ May-Thời trang: 

08 giảng viên


+ Khoa Kinh tế (QTKD, Kế toán, 

12 giảng viên

Tài chính ngân hàng, Kinh tế luật)

+ Khoa Khoa học cơ bản:
37 giảng viên


+ Khoa Lý luận Chính trị:
17 giảng viên


So với năm học 2014 – 2015 (số liệu tính đến ngày 31/5/2015): 

Tổng số: 171 giảng viên, trong đó:
+ Khoa Công nghệ thông tin: 
23 giảng viên


+ Khoa Công nghệ Cơ khí: 
23 giảng viên


+ Khoa Công nghệ Điện – Điện tử: 
35 giảng viên


+ Khoa Công nghệ Điện lạnh: 
10 giảng viên


+ Khoa Công nghệ Động lực: 
19 giảng viên


+ Khoa Công nghệ May – Thời trang: 
08 giảng viên


+ Khoa Khoa học cơ bản:
37 giảng viên


+ Khoa Lý luận Chính trị:
16 giảng viên


- Giảng viên thỉnh giảng (tính đến 30/6/2016): 
   Các môn thuộc khoa Khoa học cơ bản: 
11 giảng viên


So với năm học 2014 – 2015 (số liệu tính đến 31/5/2015): 
Học kỳ I: có 03 giảng viên thỉnh giảng, gồm:

+ Khoa Động lực:
01 giảng viên

+ Khoa Công nghệ May – Thời trang: 
02 giảng viên
Trong học kỳ II, Trường không mời giảng viên thỉnh giảng.





- Tỷ lệ giảng viên/học sinh sinh viên: 
Số lượng giảng viên cơ hữu tại các khoa trước quy đổi và sau quy đổi (theo quy định tại Thông tư 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo):

	TT
	KHOA
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Tổng số GV trước quy đổi
	Tổng số GV sau quy đổi

	1. 
	Khoa Công nghệ thông tin
	
	11
	15
	26
	29.3

	2. 
	Khoa Công nghệ Cơ khí
	
	10
	13
	23
	26.0

	3. 
	Khoa Công nghệ Điện – Điện tử
	01
	19
	11
	31
	37.2

	4. 
	Khoa Công nghệ Động lực
	01
	11
	07
	19
	22.8

	5. 
	Khoa Công nghệ Nhiệt – Lạnh
	
	05
	05
	10
	11.5

	6. 
	Khoa Công nghệ May – Thời trang
	
	02
	06
	08
	8.6

	7. 
	Khoa Kinh tế
	01
	09
	02
	12
	15.2

	8. 
	Khoa Khoa học cơ bản
	
	21
	16
	37
	43.3

	9. 
	Khoa Lý luận Chính trị
	
	11
	06
	17
	20.3

	
	Tổng số GV cơ hữu toàn trường:
	03
	99
	81
	183
	214.2


Tỷ lệ học sinh sinh viên/giảng viên cơ hữu theo từng ngành đào tạo trước quy đổi và sau quy đổi (theo quy định tại Thông tư 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), đã chia tỷ lệ GV tại khoa Khoa học cơ bản và khoa Lý luận Chính trị về các khoa nghề:

	
	Ngành đào tạo
	Tổng số HSSV theo từng ngành
	Tổng số HSSV trên GV cơ hữu theo từng ngành đào tạo

	
	
	
	Trước 
quy đổi
	Sau 
quy đổi

	1. 1
	Công nghệ thông tin
	797
	23.44
	22.43

	2. 2
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	1,048
	31.76
	30.13

	3. 3
	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	1,100
	25.00
	23.75

	4. 5
	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	1,188
	36.00
	33.47

	5. 4
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	406
	29.00
	27.60

	6. 6
	Công nghệ May
	303
	27.55
	26.26

	7. 
	Kinh tế (QTKD, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Kinh tế luật)
	62
	4.43
	4.32

	
	Tổng số quy mô HSSV:
	4,904
	26.8
	22.9


b) Trình độ chuyên môn của giảng viên:

Tính đến 30/6/2016, trình độ chuyên môn của giảng viên cơ hữu:
· Tiến sĩ:
03 GV
· Thạc sĩ: 
99 GV 

· Đại học: 
81 GV                                         
c) Trình độ nghiệp vụ sư phạm của giảng viên:
100% giảng viên đạt trình độ về nghiệp vụ sư phạm.

d) Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ QLGD, giảng viên trong năm học 2015 – 2016:
Nhà trường cử cán bộ quản lý tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại các trường đại học ở nước ngoài và CB, GV, NV tham gia bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch chung của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong năm học 2015 – 2016 (tính từ T9/2015 đến T6/2016):
· Số CB, GV, NV được cử đi bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ trong và ngoài nước là 47 người. 
· Số CB, GV được cử đi học sau đại học diện ngân sách là 20 người, diện tự túc kinh phí 29 người.
đ) Tổ chức các hoạt động chuyên đề về đổi mới nội dung, phương pháp dạy học (ghi rõ nội dung các chuyên đề, số CB, GV tham gia) ( P.QLKH-HTQT+P.TS-ĐT-GTVL
e) Đánh giá năng lực đội ngũ so với quy mô đào tạo hiện có của trường:

Năng lực đội ngũ của trường đủ khả năng đáp ứng quy mô đào tạo hiện có của trường.

8. Công tác tổ chức quản lý:

a) Việc thực hiện cơ cấu tổ chức các phòng, ban theo điều lệ trường cao đẳng:

· Cơ cấu tổ chức của trường đã được cụ thể hoá trong Quy chế tổ chức và hoạt động ban hành kèm theo Quyết định số 1727/QĐ-GDĐT-TC ngày 27/12/2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng và phát triển, cơ cấu tổ chức của trường đã được điều chỉnh phù hợp với chức năng và nhiệm vụ đào tạo. Do đó, tháng 5 năm 2014 đến nay, nhà trường đã gửi các Tờ trình đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trường, hiện chưa được duyệt. 
b) Sắp xếp tổ chức, bộ máy nâng cao hiệu lực quản lý, cải cách hành chính:
· Cơ cấu tổ chức của trường đã được cụ thể hoá trong Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường. Trong đó, việc phân cấp quản lý, trách nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ của từng đơn vị, người đứng đầu các đơn vị và cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường đã được quy định cụ thể.

· Mối quan hệ giữa Ban Giám hiệu với các khoa, phòng chức năng và tổ trực thuộc được tổ chức theo đúng quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trường. Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Trường gồm:

· Ban Giám hiệu: 01 Hiệu trưởng và 02 Phó Hiệu trưởng;

· 08 phòng chức năng: Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp, Tuyển sinh – Đào tạo – Giới thiệu việc làm, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Thiết bị – Vật tư, Kế hoạch – Tài chính, Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế, Thanh tra giáo dục – Công tác Sinh viên, Quản trị - Dịch vụ; 
· 09 khoa: Khoa học cơ bản, Lý luận Chính trị, Công nghệ Cơ khí, Công nghệ thông tin, Công nghệ Điện – Điện tử, Công nghệ Động lực, Công nghệ May – Thời trang, Công nghệ Nhiệt – Lạnh, Kinh tế; 
· 06 đơn vị trực thuộc trường: Trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng, Trung tâm Truyền thông – Thư viện, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, Trung tâm Y tế, Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng, Trung tâm Tiếng Đức;

· Các tổ chức đoàn thể: Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên; và các hội đồng tư vấn: Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Hội đồng Thi đua Khen thưởng; Hội đồng tuyển sinh theo từng năm...
· Bộ máy tổ chức của nhà trường được giới thiệu công khai, rõ ràng trên trang web của trường nhằm tạo điều kiện cho HSSV, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu, liên hệ công tác.

· Hoạt động quản lý điều hành nội bộ của trường đảm bảo được sự đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả. Các quy chế, quy định, quy trình quản lý được cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc, có sự đoàn kết, gắn bó, liên kết chặt chẽ giữa các phòng, khoa để thực hiện tốt nhiệm vụ.

11. Các hoạt động khác:
d) Xây dựng hoàn chỉnh quy chế dân chủ và các quy chế nội bộ khác:
Nhà trường đã xây dựng hoàn chỉnh quy chế dân chủ và các quy chế nội bộ khác như: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy định về tiêu chuẩn thi đua, Quy chế làm việc, Nội quy cơ quan,… 
· Quyết định số 1846/QĐ-LTT-TC ngày 07/12/2015 về việc ban hành Quy chế làm việc của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;

· Quyết định số 1888/QĐ-LTT-TC ngày 16/12/2015 về việc ban hành Nội quy cơ quan của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

· Quyết định số 1925/QĐ-LTT-TC ngày 22/12/2015 về việc ban Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (áp dụng năm học 2015 – 2016);

· Quyết định số 1926/QĐ-LTT-TC ngày 22/12/2015 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016;

· Quyết định số 1927/QĐ-LTT-TC ngày 22/12/2015 về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường;

· Quyết định số 1928/QyĐ-LTT-TĐ ngày 22/12/2015 về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn thi đua.
Hàng năm, trước kỳ Hội nghị Cán bộ – Công chức – Viên chức, nhà trường tổ chức thảo luận từ cấp đơn vị trở lên để điều chỉnh, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế. Sau đó, thông qua Hội nghị Cán bộ – Công chức – Viên chức được nhất trí với tỷ lệ cao.
C. Đánh giá chung:

1. Mặt mạnh trong năm học 2015 – 2016:
Nhìn chung, tình hình tư tưởng chính trị trong đội ngũ CB-GV-NV được giữ vững và ổn định. Đa số CB-GV-NV có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, năng động, sáng tạo, có ý chí vươn lên trong công việc và trong việc rèn luyện nhân cách, đạo đức lối sống, luôn xác định gắn bó với nghề.
2. Mặt hạn chế:
Nhà trường đã xây dựng Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng trường theo Điều 9 Điều lệ trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện chưa được Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt. 
3. Ý kiến đề xuất, kiến nghị của nhà trường đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của Hội đồng trường để Trường có căn cứ xác định rõ chức năng quản lý đối với các đơn vị, các cấp quản lý trong trường theo nguyên tắc phân cấp, tự chủ và tự chịu trách nhiệm; có chế độ báo cáo, giám sát, đánh giá, kiểm tra chặt chẽ.
D. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2016 – 2017:
· Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý và nhân viên có chuyên môn cao, đạo đức tốt, đoàn kết và gắn bó với trường. Thường xuyên tăng cường chất lượng đội ngũ qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tham quan, liên kết đào tạo..., phát huy cao nhất năng lực của đội ngũ đáp ứng yêu cầu hệ thống quản lý đào tạo theo tín chỉ.

· Đảm bảo tỷ lệ giảng viên/sinh viên theo quy chuẩn. Thực hiện tốt các chỉ số đo lường đảm bảo đội ngũ giảng viên có năng lực giảng dạy tốt nhất.
· Củng cố và xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với tiêu chuẩn ngạch bậc, chức danh đảm nhiệm. 
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